
Biểu mẫu 05 

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên 

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục cấp tiểu học, năm học 2023-2024 

 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Điều kiện tuyển 

sinh  

HS  hoàn 

thành 

chương 

trình trẻ 

MN 5 

tuổi, 

trong độ 

tuổi  

thuộc địa 

bàn  xã 

-HS đủ 

điều kiện 

lên lớp 

theo quy 

định của 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- HS 

chuyển 

trường 

phải đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

 -HS đủ 

điều kiện 

lên lớp theo 

quy định 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- HS chuyển 

trường phải 

đầy đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

-HS đủ 

điều kiện 

lên lớp 

theo quy 

định của 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo. 

- HS 

chuyển 

trường 

phải đầy 

đủ 

HS  hoàn 

thành 

chương 

trình Tiểu 

học, trong 

độ tuổi  

thuộc địa 

bàn  xã. 

II Chương trình giáo 

dục mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

GDPT 

2018 

GDPT 2018 GDPT 2018 GDPT 2018 CTGD 

2006 

III Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia 

đình. Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh 

- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc 

quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin 

liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại 

diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS 

học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ 

thành phần, cơ cấu theo quy định. 

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy  

nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong 

Điều lệ trường TH,   trường phổ thông có nhiều cấp học, học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. 

IV Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh 

ở cơ sở giáo dục 

- Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 

buổi/ ngày. 

- Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng từ, ánh sáng, quạt,  máy 

chiếu, phong màng, loa âm thanh, đủ ánh sáng, ấm về mùa đông và 

thoáng mát về mùa hè. 

- Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Tuyên truyền đầy đủ các bệnh học đường, phòng chống bệnh 



STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

phong 

HIV/AIDS, sốt xuất huyết.. Phối hợp với Ytế địa phương tiêm 

chủng SKSS. 

-Tham gia Trải nghiệm sáng tạo HĐ tập trung toàn trường 3 lần/ 

năm học 

 - Học sinh tham gia hoạt động  Đội, tham gia vào các hoạt động 

truyền thống, các hoạt động xã hội. 

- Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT, HKPĐ trường, 

huyện, được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban 

đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. 

- Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường và giữa các 

trường trên địa bàn. 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong 

năm (20/11, 22/12, 26/3, 19/5,…). 

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quang 

môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). 

V Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học 

tập, sức khỏe của 

học sinh dự kiến 

đạt được 

100% 100% 100% 100% 100% 

VI Khả năng học tập 

tiếp tục của học 

sinh 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Sam Mứn, ngày 05 tháng 9 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Phong 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu 06 

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên 

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022-2023 
 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 
Lớp 

2 

Lớp 

3 

Lớp 

4 

Lớp 

5 

I Tổng số học sinh 201 46 30 40 42 43 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 201 46 30 40 42 43 

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất       

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số)  
      

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập       

1 Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 73.9% 73,3% 73% 75% 35,3% 33,5% 

2 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 26,1% 26,7% 27% 25% 64,7% 66,5% 

3 Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

V Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

a 

Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số) 

74/201 

=36,8% 

18/46 

=39,1% 

12/30 

=40%/ 

15/40 

=37,5% 

14/42 

=33,3% 

15/43 

=34,9% 

b 
HS được cấp trên khen thưởng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
6,5% 0% 0% 0% 11,9% 18,6% 

2 Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

 Sam Mứn, ngày 05 tháng 9 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Phong 

 



 

Biểu mẫu 08 
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên 

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024 
 

STT 
Nội dung 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 15  1 14     10 5 6 9   

I 
Giáo viên               

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:               

1 Tiếng dân tộc 1   1     1   1   

2 Ngoại ngữ 1   1     1  1    

3 Tin học 0              

4 Âm nhạc 0              

5 Mỹ thuật 1   1     1   1   

6 Thể dục 1   1     1  1    

II Cán bộ quản lý               

1 Hiệu trưởng               

2 Phó hiệu trưởng 1  1       1 1    

III Nhân viên               

1 Nhân viên văn thư               

2 Nhân viên kế toán               

3 Thủ quĩ               

4 Nhân viên y tế               

5 Nhân viên thư viện               

6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm               

7 Nhân viên công nghệ thông tin               

8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật               

 Sam Mứn, ngày 05 tháng 9 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Phong 
 


